	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/3/2019 đến ngày 10/3/2019
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu

nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	709/BTNMT-TCQLĐĐ
	20/02/2019
	V/v phê duyệt dự án xây dựng Bảng giá đất và báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Nghị định số 104/2014/NĐ-CP
	
	

	2. 
	Bộ tài chính
	09/2019/TT-BTC
	15/02/2019
	Thông tư sửa đổi bổ sung 1 số nội
dung tại các Phụ lục của thông tư số 65/2017 ngày 27/6/2017
	01/4/2019
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	06/2019/TT-BTC
	28/01/2019
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC
	15/3/2019
	

	4. 
	Bộ tài chính
	2553/BTC-ĐT
	06/3/2019
	V/v báo cáo phân bổ vốn đầu tư
nguồn ngân sách nhà nước các
chương trình MTQG năm 2019
	
	

	5. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	358/BTNMT
	22/02/2019
	V/v đánh giá kết quả 5 năm thực hiện triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	
	

	6. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	825/BTN
	27/02/2019
	V/v báo cáo công tác quản lý chất
thải rắn trên đại bàn các tỉnh thành phố
	
	

	7. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	508/BTNMT
	30/01/2019
	V/v thực hiện báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường năm 2018
	
	

	8. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	859/BTNMT
	28/02/2019
	V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới
	
	

	9. 
	Tổng cục biển và hải đảo
	156/TCBHĐ
	04/3/2019
	Vv đề xuất nhiêm vụ đề án dự án đề tài để xây dựng KH tổng thể
	
	

	10. 
	Bộ Y tế
	718/QĐ-BYT
	25/02/2019
	V/v phê duyệt Đề án tiếp tục đẩy mạnh mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai
	
	

	11. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	655/BVHTTDL
	25/02/2019
	V/v hướng dẫn 1 số nội dung hoạt
động về công tác gia đình năm 2019
	
	

	12. 
	Bộ Y tế
	790/CV
	20/02/2019
	V/v triển khai thực hiện thông tư số 41/2018 của Bộ Y tê
	
	

	13. 
	Văn phòng Chính phủ
	1683/VPCP-KGVX
	01/3/2019
	V/v thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg về kết nối cơ sở cung ứng thuốc
	
	

	14. 
	Chính phủ
	23/2019/NĐ-CP
	26/02/2019
	Nghị định về hoạt động triển lãm
	15/4/2019
	

	15. 
	Bộ Y tế
	1003/BYT-MT
	28/02/2019
	V/v tăng cường công tác quản lý chất thải y tế
	
	

	16. 
	Bộ Khoa học và
Công nghệ
	101/QĐ-BKHCN
	21/01/2019
	V/v công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia YCVN ISO 9001:2015
	
	

	17. 
	Văn phòng Chính phủ
	1841/VPCP-KSTT
	06/03/2019
	V/v triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh
	
	

	18. 
	Văn phòng Chính phủ
	1590/VPCP
	27/02/2019
	V/v rà soát các dự án có nội dung
chuyển giao không bồi hoàn
	
	

	19. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1256/BKHĐT
	28/02/2019
	V/v bồi dưỡng kiến thức thống kê
cho những người làm công tác thống kê
	
	

	20. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1047/BKHĐT-VP
	21/02/2019
	V/v quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/2/2019
	
	

	21. 
	Bộ giao thông vân tải
	1498/BGTVT
	21/02/2019
	V/v triển khai thực hiện Công điện số 160/CĐ-TTg về đôn đốc nhiệm vụ sau tết
	
	

	22. 
	Bộ giao thông vận tải
	07/2019/TT-BGTVT
	14/02/2019
	Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017 của Bộ Giao thông về bảo trì công trình hàng hải
	
	

	23. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	1593/CV
	25/02/2019
	V/v phối hợp cung cấp thông tin số liệu về kết cấu hạ tầng giao thông
	
	

	24. 
	Văn phòng Chính phủ
	1638/VPCP
	28/02/2019
	V/v xử lý thông tin báo nêu và triển khai thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động
	
	

	25. 
	Bộ Nội vụ
	934/BNV
	04/3/2019
	V/v điều động Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang
	
	

	26. 
	Bộ tư pháp
	59/BTP
	04/3/2019
	Bc về tình hình triển khai thi hành
thi hành Luật tiếp cận thông tin năm 2016
	
	

	27. 
	Bộ Nội vụ
	928/BNV
	04/3/2019
	V/v tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển
	
	

	28. 
	Văn phòng Chính phủ
	168/QĐ-VPCP
	27/02/2019
	Quyết định Phê duyệt Đề án xây
dựng Hệ thống thông tin phục vụ
họp và xử lý công việc của Chính phủ
	
	

	29. 
	Trung tâm tin học
Văn phòng chính phủ
	78/ TTTH -VPCP
	05/3/2019
	V/v khảo sát hệ thống hội nghị trực tuyến của UBND quận huyện
	
	

	30. 
	Văn phòng Chính
phủ
	272/VPCP-KSTT
	07/3/2019
	tham dự Lễ khai trương Trục liên
thông văn bản quốc gia
	
	

	31. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1197/BKHĐT
	28/02/2019
	V/v Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2018
	
	

	32. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1386/BKGĐT-TCTT
	06/3/2019
	V/v báo cáo phân bổ chi tiết kế hoạch dự toán chi thực hiện các CT MTQG trên hệ thống quản lý đầu tư công
	
	

	33. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1342/BKHĐT-TH
	05/3/2019
	V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
	
	

	34. 
	Bộ Nông nghiệp và
PT NT
	678/QĐ-BNN
	28/02/2019
	V/v công bố TTHC được sửa đổi ổ sung TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
	
	

	35. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	519/BTTTT
	28/02/2019
	V/v thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghè về thông tin trong năm 2019
	
	

	36. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	468/BTTTT
	25/02/2019
	V/v báo cáo kết quả thực hiện QĐ số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018
	
	

	37. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	1532/BNN
	04/3/2019
	V/v đề nghị báo cáo kết quả triển
khai trợ cấp gạo
	
	

	38. 
	Thủ tướng Chính phủ
	31/QĐ-BCĐTMQG
	05/3/2019
	V/ v ban hành kế hoạch 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
	01/01/2019
	

	39. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	28/2018/TT-BNNPTNT
	16/11/2018
	V/v quy định về quản lý rừng bền vững
	
	

	40. 
	Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông thôn
	33/2018/TT-BNNPTNT
	16/11/2018
	V/v quy định về điều tra, kiểm và theo dõi diễn biến rừng
	01/01/2019
	

	41. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	29/2018/TT-BNN
	16/11/2018
	V/v quy định về các biện pháp lâm sinh
	01/01/2019
	

	42. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	30/2019/TT-BNNPTNT
	16/11/2018
	V/v quy định danh mục loại cây
trồng lâm nghiệp chính
	01/01/2019
	

	43. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	31/2018/TT-BNNPTNT
	16/11/2018
	V/v quy định về phân định ranh giới rừng
	01/01/2019
	

	44. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	22018/TT-BNNPTNT
	16/11/2018
	V/v quy định về phương pháp định giá rừng, khung giá rừng
	01/01/2019
	

	45. 
	Bộ Tư pháp
	707/KH-BTP
	05/3/2019
	V/v thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thông mới và nhiệm vụ xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
	
	

	46. 
	Bộ Tài chính
	08/2019/TT-BTC
	30/01/2019
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC
	18/3/2019
	

	47. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1244/BKHĐT-HTX
	28/02/2019
	V/v triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về kinh tế tập thể
	
	

	48. 
	Bộ giáo dục và đào tạo
	699/BGDĐT
	28/02/2019
	V/v bc tình hình dạy và học ngoại
ngữ năm 2018
	
	

	49. 
	Bộ Lao động TB và Xã hội
	672/ BLĐTBXH
	20/02/2019
	V/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019
	
	

	50. 
	Bộ giáo dục và đào tạo
	703/BGDĐT
	28/02/2019
	V/v phối hợp chỉ đạo rà soát đội ngũ giáo viên mầm non
	
	

	51. 
	Bộ Lao động TB và XH
	826/BLĐTBXH
	04/3/2019
	V/v sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 37 của Ban Bí thư
	
	

	52. 
	Bộ Lao động TB và Xã hội
	07/BC- BLĐTBXH
	13/02/2019
	V/v kết quả thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới
	
	

	53. 
	Bộ Lao động TB
và Xã hội
	171/BC-BLĐTBXH
	28/12/2019
	Báo cáo 10 năm thi hành luật bình
đẳng giới
	
	

	54. 
	Bộ Lao động TB và Xã hội
	01/2019/TT-BLĐ
	02/01/2019
	Quy định về việc xác định mức độ
khuyết tật
	
	

	55. 
	Tổng cục giáo dục
dạy nghề
	291/TCGDNN-CTMT
	27/02/2019
	Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn thực hiện c ác dự án nội dung thuộc CTMT, CTMTQG trong lĩnh vực GDNN
	
	

	56. 
	Bộ Xây dựng
	55/BXD
	01/03/2019
	V/v cung cấp thông tin phục vụ việc xuất bản danh bạ điện thoại
	
	

	57. 
	Bộ tài chính
	2224/BTC
	26/02/2019
	V/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công
	
	

	58. 
	Thủ tướng Chính phủ
	242/QĐ-TTg
	28/02/2019
	V/v Quyết định Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”
	
	

	59. 
	Bộ công an
	455/BCA
	25/02/2019
	V/v phối hợp xây dựng báo cáo tổng kết thi hành luật phòng chống ma túy
	
	

	60. 
	Bộ Công thương
	212/QĐ-BCT
	30/01/2019
	V/v công bố kết quả hệ thống hóa
văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Bộ
công thương
	
	

	61. 
	Bộ Tư pháp
	517/QĐ-BTP
	04/3/2019
	Ban hành Kế hoạch kiểm tra tình
hình ban hành văn bản QPPL liên
quan đến giáo dục
	
	

	62. 
	Bộ Tư pháp
	708/KH-BTP
	05/3/2019
	V/v thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm luật giai đoạn 2012-2016
	
	

	63. 
	Bộ Tư pháp
	709/KH-BTP
	05/3/2019
	V/v thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2019
	
	

	64. 
	Bộ Tư pháp
	519/QĐ-BTP
	05/3/2019
	V/v ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành luật hòa giải ở cơ sở
	
	

	65. 
	Văn phòng Quốc hội
	24/SY-VPQH
	06/3/2019
	V/v sao y số 629/2019/UBTNQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân
	
	

	66. 
	Thannh tra chính phủ
	273/TTCP
	05/3/2019
	V/v báo cáo việc sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo
	
	

	67. 
	Thủ tướng Chính phủ
	13/2019/QĐ-TTg
	27/02/2019
	V/v quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng chống ma túy
	
	

	68. 
	Bộ công an
	495/BCA
	01/3/2019
	V/v tổng kết thực hiện Nghị dịnh số 36 về quản lsy sử dụng pháo
	
	

	69. 
	Bộ Xây dựng
	371/BXD
	28/02/2019
	V/v rà soát đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị dự kiến thành lập phường thuộc TP Tuyên Quang
	
	

	70. 
	Thủ tướng Chính phủ
	05/TTCP
	01/3/2019
	V/v tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt
	
	

	71. 
	Bộ Công thương
	746/BCT
	31/01/2019
	V/v chương trình XTTM quốc gia
năm 2019
	
	

	72. 
	Thủ tướng Chính phủ
	12/2019/QĐ-TTG
	26/02/2019
	V/v sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế xây dựng quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại
	
	

	73. 
	Bộ Công thương
	176/QĐ-BCT
	28/01/2019
	V/v ban hành danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo linh kiện máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ
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